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	Kính gửi:
	- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước;
- Ngân hàng đầu tư PT và Ngân hàng Chính sách XH.


Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các cơ quan, đơn vị được giao dự toán NSNN (dưới đây gọi tắt là các bộ, ngành và địa phương) về việc triển khai lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2014

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2014

Các bộ, ngành và địa phương đánh giá tình hình thực hiện và huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2014. Cụ thể như sau:

1. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2014 và ước thực hiện cả năm theo từng nguồn vốn. Trong đó đánh giá cụ thể tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn ODA (vốn nước ngoài).

2. Kết quả đạt được và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch.

3. Các giải pháp, kiến nghị trong các tháng cuối năm.

Chi tiết thông tin, số liệu thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2014 đề nghị thực hiện theo biểu mẫu số 1 và số 3 (áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan trung ương) và biểu mẫu số 2 và số 3 (áp dụng cho các địa phương) kèm theo văn bản này.
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN NĂM 2014

Các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị sử dụng vốn đầu tư từ NSNN báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2014 trong 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2014 theo các nội dung dưới đây:

1. Tình hình và kết quả thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ trong việc phân bổ vốn kế hoạch năm 2014, gồm:

a) Những kết quả cụ thể trong việc thực hiện các nguyên tắc bố trí vốn tập trung cho các dự án trong giai đoạn 2011-2014, gồm: thanh toán nợ XDCB; bố trí vốn cho các dự án hoàn thành các năm trước và trong năm kế hoạch; số dự án chuyển tiếp phải giãn hoãn, bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật. Số dự án chuyển đổi hình thức đầu tư; số dự án khởi công mới. Phân tích, so sánh giữa các năm, trước thời điểm ban hành Chỉ thị số 1792/CT-TTg và sau thời điểm ban hành Chỉ thị số 1792/CT-TTg.

b) Những kết quả trong việc bố trí vốn NSNN kế hoạch năm 2014 so với các năm trước: số dự án hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2013; hoàn thành năm 2014; số dự án chuyển tiếp phải giãn hoãn, bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật. Số dự án chuyển đổi hình thức đầu tư; số dự án khởi công mới.

2. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn NSNN 6 tháng đầu năm 2014 và ước thực hiện cả năm 2014 theo từng ngành, lĩnh vực, chương trình và từng dự án cụ thể.

3. Kết quả huy động và sử dụng các nguồn vốn đầu tư khác quản lý qua ngân sách, như: xổ số kiến thiết, một số loại phí trong 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2014.

4. Các kết quả đạt được, các khó khăn, vướng mắc và những tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư; giữa yêu cầu quản lý tập trung thống nhất và tạo sự chủ động của các cấp, các ngành và cơ sở quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

5. Các đề xuất, kiến nghị trong các tháng cuối năm.

Chi tiết thông tin, số liệu thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2014 đề nghị thực hiện theo biểu mẫu số 1 (áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan trung ương) và biểu mẫu số 2 (áp dụng cho các địa phương) kèm theo văn bản này.
III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2014
Các bộ, ngành, địa phương báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 6 tháng đầu năm 2014 và ước thực hiện kế hoạch năm 2014, gồm:

1. Tình hình phân bổ kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014, bao gồm các kết quả đạt được và các tồn tại, hạn chế.

2. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2014 các dự án giao thông, thủy lợi, y tế, ký túc xá sinh viên, di dân tái định cư thủy điện Sơn La, vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ.

3. Tình hình huy động các nguồn vốn đầu tư khác trong năm 2014 để bổ sung cho các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ nhưng chưa được bố trí đủ vốn.
4. Những kết quả đạt được và các tồn tại hạn chế trong việc thực hiện kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014, thực hiện 6 tháng và dự kiến cả năm 2014.

5. Các giải pháp, kiến nghị.
Chi tiết thông tin, số liệu thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển nguồn TPCP năm 2014 đề nghị thực hiện theo biểu mẫu số 3 kèm theo văn bản này.

IV. TÌNH HÌNH THỰC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2014 VÀ GIAI ĐOẠN 2011-2014

1. Tình hình thực hiện các Chương trình MTQG 6 tháng đầu năm 2014; ước thực hiện cả năm và giai đoạn 2011-2014.

2. Tình hình phân bổ và giao vốn thực hiện các Chương trình MTQG năm 2014; tình hình huy động nguồn lực và lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình năm 2014 và giai đoạn 2011-2014.

3. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất kiến nghị.

Chi tiết tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014 và giai đoạn 2011-2014 đề nghị thực hiện theo các biểu mẫu số 4 và biểu mẫu số 5 (áp dụng cho các cơ quan quản lý CTMTQG) và các biểu mẫu số 6, 7 và 8 (áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương) kèm theo văn bản này.

V. TÌNH HÌNH XỬ LÝ NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN

Căn cứ các quy định về nợ đọng xây dựng cơ bản được nêu tại văn bản 9590/BKHĐT-TH ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị các bộ, ngành và địa phương báo cáo tình hình xử lý nợ đọng XDCB trong năm 2014, danh mục và số nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 và đến ngày 30 tháng 6 năm 2014. Cụ thể như sau:

1. Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 và số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong năm 2014.

2. Danh mục và số nợ đọng xây dựng cơ bản trong kế hoạch đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 và đến ngày 30 tháng 6 năm 2014
a) Danh mục và số nợ đọng xây dựng cơ bản trong kế hoạch đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 và đến ngày 30 tháng 6 năm 2014, gồm:

- Danh mục và số nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án đã hoàn thành, đã bàn giao sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

- Danh mục và số nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án đang triển khai thực hiện sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

b) Danh mục và số nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án không thuộc kế hoạch nêu tại tiết a trên đây.
3. Đối với số nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013, báo cáo rõ số vốn kế hoạch năm 2014 đã bố trí để thanh toán số nợ này.

4. Làm rõ nguyên nhân gây ra nợ đọng xây dựng cơ bản trong kế hoạch và không thuộc kế hoạch.

5. Kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan (gắn với trách nhiệm cá nhân) trong việc để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trong kế hoạch và không thuộc kế hoạch.

6. Các giải pháp đã và sẽ thực hiện trong thời gian tới để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

Chi tiết danh mục dự án và số nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 và đến ngày 30 tháng 6 năm 2014 đề nghị các bộ, ngành và địa phương báo cáo theo các biểu mẫu số 9, 10 và 11 kèm theo văn bản này.

B. LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015
Căn cứ các quy định tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2014 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, đề nghị các bộ, ngành và địa phương triển khai việc lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 theo các quy định dưới đây.
I. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2014 và ước thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014, khả năng cân đối nguồn vốn trong năm 2015, đề nghị các bộ, ngành và địa phương:

1. Dự kiến khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN và các nguồn vốn khác có tính chất NSNN thuộc cơ quan, đơn vị và cấp mình quản lý.
2. Dự kiến khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư khác để thực hiện các chương trình, dự án thuộc các cơ quan, đơn vị và cấp mình quản lý.

3. Các thuận lợi và các khó khăn, vướng mắc trong việc cân đối và huy động các nguồn vốn trong năm 2015 để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015.

4. Các đề xuất, kiến nghị và các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 của bộ, ngành và địa phương.

Chi tiết dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 theo từng nguồn vốn đề nghị thực hiện theo biểu mẫu số 1 và số 3 (áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan trung ương) và biểu mẫu số 2 và số 3 (áp dụng cho các địa phương) kèm theo văn bản này.

II. LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2015

1. Các quy định chung trong quản lý đầu tư phát triển nguồn vốn NSNN và trái phiếu Chính phủ

Tiếp tục thực hiện quản lý chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án sử dụng nguồn vốn NSNN và TPCP, bố trí vốn cho các dự án và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn NSNN và TPCP theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị: số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ; số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ; số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương. Cụ thể như sau:
a) Về việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ

Các bộ, ngành và địa phương chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN và trái phiếu Chính phủ theo các quy định sau:

(1) Chấn chỉnh và quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền.

(2) Đối với các dự án khởi công mới sử dụng nguồn vốn NSNN chưa phê duyệt Quyết định đầu tư hoặc đã phê duyệt Quyết định đầu tư, nhưng chưa được bố trí vốn:

- Kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô đầu tư của từng dự án bảo đảm theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, chương trình đã được phê duyệt.

- Chỉ được phê duyệt quyết định đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách.

- Đối với các dự án đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn, chỉ được phê duyệt quyết định đầu tư phần vốn ngân sách trung ương theo đúng mức vốn đã được thẩm định.

(3) Đối với các dự án chuyển tiếp, đang triển khai dở dang đã được giao kế hoạch vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ cần thiết phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư phải thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ.

(4) Các cấp, các ngành tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra trong tất cả các khâu về lập dự án, thẩm định, thẩm tra dự án đầu tư.

b) Các quy định bố trí vốn NSNN và trái phiếu Chính phủ trong năm 2015
(1) Việc bố trí vốn để thực hiện dự án đối với phần điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư so với quyết định đầu tư ban đầu hoặc các quyết định đầu tư điều chỉnh quy định tại các quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN và trái phiếu Chính phủ năm 2012, 2013 và năm 2014 (dưới đây gọi tắt là quyết định đầu tư được Thủ tướng Chính phủ cho phép):

- Đối với các dự án do các bộ, ngành cơ quan Trung ương quản lý: các bộ, ngành chịu trách nhiệm huy động các nguồn vốn khác để thực hiện đối với phần điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư so với quyết định đầu tư được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Trường hợp dự án cấp thiết cần phải điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư, nhưng không có khả năng huy động các nguồn vốn khác để thực hiện, cần cân đối kế hoạch vốn NSNN hàng năm để thực hiện phần điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

- Các dự án đầu tư do địa phương quản lý: các địa phương chịu trách nhiệm bố trí vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn khác để thực hiện đối với phần điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư so với quyết định đầu tư được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Cụ thể:

+ Đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách Trung ương: Ngân sách Trung ương chỉ hỗ trợ tối đa theo tỷ lệ quy định tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc tiêu chí theo tổng mức đầu tư tại quyết định đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

+ Đối với các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ: Ngân sách Trung ương không hỗ trợ cho phần điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư do tăng quy mô theo quyết định đầu tư được Thủ tướng Chính phủ cho phép; không hỗ trợ cho phần điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư (bao gồm phần điều chỉnh tăng do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu; chính sách tiền lương và chi phí giải phóng mặt bằng) so với quyết định đầu tư được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

(2) Đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách Trung ương và vốn trái phiếu Chính phủ đã phê duyệt Quyết định đầu tư điều chỉnh (tính đến trước ngày ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ) tăng tổng mức đầu tư theo ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chấp thuận hỗ trợ Ngân sách Trung ương, nhưng Quyết định đầu tư điều chỉnh này chưa được giao trong các quyết định giao vốn đầu tư nguồn NSNN và trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012, 2013 và năm 2014: các bộ, ngành và địa phương chịu trách nhiệm cân đối nguồn vốn ngân sách của bộ, ngành và địa phương và huy động các nguồn vốn khác để thực hiện phần điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư so với quyết định đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Trường hợp không cân đối được các nguồn vốn khác, đề xuất các giải pháp xử lý; đồng thời lập danh mục và nhu cầu hỗ trợ nguồn vốn ngân sách trung ương gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(3) Ngân sách Trung ương, bao gồm kế hoạch vốn hàng năm, ứng trước kế hoạch năm sau, dự phòng ngân sách trung ương và các nguồn vốn ngân sách trung ương khác không bố trí vốn cho các dự án khởi công mới chưa được thẩm định nguồn vốn; phê duyệt quyết định đầu tư không đúng theo văn bản thẩm định nguồn vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các dự án chuyển tiếp điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư theo các quy định nêu trên.

(4) Bảo đảm tính công bằng, công khai, minh bạch trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2015.

(5) Trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư phải tổ chức thảo luận lấy ý kiến các cấp, các tổ chức và cộng đồng dân cư có liên quan, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tạo sự đồng thuận và phát triển bền vững.

2. Lập kế hoạch đầu tư từ NSNN năm 2015
a) Nguyên tắc, tiêu chí bố trí kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2015
Trên cơ sở nhu cầu và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2015, kế hoạch đầu tư trung hạn năm 2014-2015 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; căn cứ những đặc điểm, điều kiện thực tế trong từng ngành, từng địa phương để sắp xếp thứ tự ưu tiên trong đầu tư và thực hiện theo các nguyên tắc, tiêu chí dưới đây:
(1) Kế hoạch đầu tư năm 2015 phải nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 - 2015 trong phạm vi cả nước, trong từng ngành, từng lĩnh vực và từng vùng, từng địa phương. Gắn việc xây dựng Kế hoạch đầu tư năm 2015 với việc thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

(2) Xác định rõ mục tiêu ưu tiên trong kế hoạch đầu tư năm 2015 phù hợp với kế hoạch đầu tư trung hạn 2014-2015 và khả năng cân đối vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2015.
(3) Phải bảo đảm cân đối giữa nhu cầu đầu tư với khả năng bố trí vốn ngân sách nhà nước và khả năng huy động các nguồn vốn nhà nước khác và các nguồn vốn bổ sung của các thành phần kinh tế để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội.

(4) Kế hoạch đầu tư năm 2015 phải được xây dựng trên cơ sở tiếp tục cơ cấu lại đầu tư từ NSNN theo hướng tập trung, khắc phục dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu tư theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.
(5) Việc phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2015 cho các dự án phải quán triệt các nguyên tắc sau:
- Thực hiện theo đúng quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ.

- Đối với các chương trình bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương tập trung bố trí vốn cho các chương trình đang thực hiện dở dang; đồng thời, tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn lực khác để hoàn thành chương trình theo đúng tiến độ đã được phê duyệt. Giãn tiến độ thực hiện các chương trình chưa thật sự cấp bách. Đối với các chương trình mới, chỉ bố trí vốn kế hoạch 2015 cho các chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2014 - 2015.

- Tập trung bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng quốc gia; nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, hỗ trợ ngư dân phát triển đánh bắt và các dịch vụ trên biển, gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo; các nhiệm vụ giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nông nghiệp, nông thôn, y tế, giáo dục, vốn thực hiện các dự án PPP,...; các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, các địa phương.

- Trong từng ngành, lĩnh vực, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình đã hoàn thành và đã bàn giao đưa vào sử dụng tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2014 nhưng chưa bố trí đủ vốn; thanh toán nợ xây dựng cơ bản; các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015 (theo tiến độ trong quyết định đầu tư, khả năng cân đối vốn và khả năng thực hiện trong năm 2015); vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ thực hiện dự án; các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 nhưng chưa được bố trí đủ vốn để hoàn thành, phát huy hiệu quả.

- Bố trí hoàn trả các khoản vốn ứng trước theo đúng quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Số vốn còn lại bố trí cho các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt. Đối với các dự án chuyển tiếp, cần rà soát phạm vi, quy mô đầu tư phù hợp với mục tiêu và khả năng cân đối vốn.

- Đối với các dự án khởi công mới, chỉ bố trí vốn khởi công mới các dự án thật sự cấp bách đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Nằm trong quy hoạch đã được duyệt;

+ Đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách;

+ Quyết định phê duyệt dự án trước ngày 31 tháng 10 năm 2014;

+ Đã bố trí đủ vốn để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ;

+ Không bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các dự án không thuộc nhiệm vụ chi đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Không bố trí vốn bổ sung có mục tiêu nguồn ngân sách trung ương cho: Các dự án khởi công mới chưa được thẩm định nguồn vốn; các dự án phê duyệt quyết định đầu tư không đúng theo văn bản thẩm định nguồn vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; không bố trí phần vốn điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư theo quy định tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Không bố trí vốn ngân sách trung ương cho các dự án sử dụng vốn vay ngân sách địa phương chưa thẩm định vốn hoặc phê duyệt phần vốn ngân sách trung ương cao hơn mức đã thẩm định.

(6) Việc phân bổ vốn thực hiện theo đúng các quy định tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015.
b) Xây dựng danh mục và bố trí vốn NSNN cho từng dự án kế hoạch năm 2015
(1) Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách trung ương, bao gồm vốn đầu tư cho các bộ, ngành ở Trung ương, vốn bổ sung có mục tiêu của Ngân sách Trung ương cho các địa phương:
Căn cứ mục tiêu, định hướng, nguyên tắc và khả năng cân đối vốn đầu tư nêu trên, các bộ, ngành, địa phương dự kiến danh mục dự án và mức vốn cho từng dự án theo đúng các nguyên tắc nêu tại tiết a nêu trên.

(2) Đối với các dự án sử dụng vốn cân đối ngân sách của địa phương, vốn xổ số kiến thiết và các nguồn vốn có tính chất ngân sách nhà nước

Căn cứ các quy định tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2014, dự kiến khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức rà soát và dự kiến phương án bố trí vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương, vốn xổ số kiến thiết (bao gồm cả danh mục các dự án khởi công mới) năm 2015 phù hợp với kế hoạch đầu tư trung hạn của địa phương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định theo đúng các nguyên tắc quy định tại điểm 1 nêu trên, bảo đảm bố trí vốn tập trung và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Chi tiết danh mục và bố trí vốn NSNN cho từng dự án kế hoạch năm 2015 đề nghị thực hiện theo biểu mẫu số 12, 13, 14, 17 và 18 (áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan trung ương) và biểu mẫu số 14, 15, 16, 17 và 18 (áp dụng cho các địa phương) kèm theo văn bản này.
3. Điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015
Trên cơ sở kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 và bổ sung kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016, tình hình thực hiện kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012-2013 và ước thực hiện cả năm 2014, nếu có nhu cầu điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015, các bộ, ngành và địa phương tổng hợp, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 giữa các dự án trong từng ngành, lĩnh vực gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo nguyên tắc sau:

- Thuộc danh mục sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ giao.

- Đã được bố trí đủ vốn trái phiếu Chính phủ để thu hồi các khoản vốn trái phiếu Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ cho ứng trước từ năm 2011 trở về trước, nhưng chưa bố trí kế hoạch các năm sau để thu hồi.

- Mức vốn trái phiếu Chính phủ điều chỉnh giữa các dự án không được vượt quá tổng mức vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 theo từng ngành, lĩnh vực đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng số vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch giai đoạn 2012-2015 sau khi điều chỉnh và số vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016 (nếu có) của từng dự án không được vượt quá tổng mức đầu tư của dự án được Quốc hội cho phép bố trí từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

- Không được phép điều chỉnh mức vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015:

+ Cho phần điều chỉnh tăng quy mô hoặc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư so với quyết định đầu tư được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

+ Điều chỉnh mức vốn của dự án thuộc ngành, lĩnh vực này sang dự án thuộc ngành, lĩnh vực khác.

- Việc điều chỉnh mức vốn phải bảo đảm hiệu quả đầu tư, mục tiêu đầu tư, không gây thất thoát, lãng phí.

Chi tiết danh mục dự án điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 đề nghị báo cáo tại biểu mẫu số 19 kèm theo văn bản này.

4. Lập kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015
Năm 2015 tiếp tục bố trí vốn trái phiếu Chính phủ để bổ sung một phần vốn đối ứng cho các chương trình, dự án ODA, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các dự án giao thông, thủy lợi, y tế được Quốc hội bố trí vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016.

Trên cơ sở kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015, kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016 đã được Quốc hội quyết định và tình hình thực hiện kế hoạch các năm 2012, 2013 và 2014, các bộ và địa phương triển khai lập kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 thực hiện nghiêm các quy định của Quốc hội và Chính phủ trong việc quản lý sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ dự kiến kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015. Cụ thể như sau:

a) Đối với các chương trình, dự án ODA:

Bên cạnh việc ưu tiên cân đối vốn NSNN kế hoạch năm 2015 để đối ứng cho các chương trình, dự án ODA, năm 2015 tiếp tục bổ sung nguồn vốn trái phiếu Chính phủ để đối ứng cho một số chương trình, dự án trọng điểm, cấp bách sử dụng nguồn vốn ODA. Việc lập kế hoạch vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ phải bảo đảm các nguyên tắc, tiêu chí dưới đây:

(1) Chỉ bố trí vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015 cho các dự án Ngân sách Trung ương chịu trách nhiệm bố trí vốn đối ứng.
(2) Vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA kế hoạch năm 2015 nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân và bảo đảm các cam kết trong các Hiệp định đã ký và tiến độ, thực hiện các chương trình, dự án thật sự cần thiết và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn này.

(3) Vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA để tập trung thực hiện các công việc: giải phóng mặt bằng; nộp thuế nhập khẩu, thuế VAT; xây dựng phần vỏ để đồng bộ với tiến độ nhập khẩu thiết bị, máy móc từ nguồn vốn nước ngoài; ...

(4) Bố trí vốn đối ứng ODA nguồn TPCP kế hoạch năm 2015 tập trung cho theo thứ tự ưu tiên cho các nhóm dự án như sau:

- Các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA của nhóm 6 ngân hàng phát triển, gồm: WB, ADB, JICA, KFW, AFD, KEXIMBANK cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn nước ngoài.

- Các chương trình, dự án trọng điểm, cấp bách sử dụng vốn ODA cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn nước ngoài.

(5) Mức vốn đối ứng không được vượt quá tổng mức đối ứng nguồn ngân sách Trung ương đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các quy định tại Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2011-2015.

(6) Không bố trí vốn đối ứng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho các chương trình, dự án ODA trong quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền hoặc trong hiệp định ký kết quy định phần vốn đối ứng sử dụng các nguồn vốn khác, không thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương.

Chi tiết danh mục dự án và dự kiến mức vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015 đối ứng cho các chương trình, dự án ODA đề nghị báo cáo tại biểu mẫu số 14 kèm theo văn bản này.

b) Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
Việc lập kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thực hiện theo các nguyên tắc, tiêu chí theo quy định tại Quyết định số 195/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

(1) Vốn trái phiếu Chính phủ bố trí để đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã theo đúng mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(2) Ưu tiên vốn hỗ trợ cho:

- Nhóm 1: Các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu theo Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ; các xã nghèo thuộc: huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP, các huyện miền núi của các tỉnh giáp Tây Nguyên, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và các vùng còn lại.

- Nhóm 2: 14 xã điểm theo chỉ đạo của Trung ương.

- Nhóm 3: Các xã đăng ký và có khả năng phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2014-2016.

(3) Mức vốn hỗ trợ đầu tư:

- Mức vốn hỗ trợ đầu tư bình quân cho các xã quy định tại nhóm 1 và nhóm 2 nêu trên tối thiểu gấp 02 lần cho các xã không thuộc đối tượng ưu tiên.
- Mức bố trí vốn hỗ trợ đầu tư bình quân cho các xã quy định tại nhóm 3 nêu trên gấp khoảng 1,6 lần cho các xã không thuộc đối tượng ưu tiên.

- Mức bố trí vốn cụ thể cho từng xã do UBND cấp tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định theo quy định tại Quyết định số 195/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết danh mục dự án và dự kiến mức vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015 bố trí cho các xã thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đề nghị báo cáo tại biểu mẫu số 8 kèm theo văn bản này.

c) Đối với các dự án giao thông, thủy lợi, y tế, ký túc xá sinh viên, dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La được giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016
Việc lập kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 thực hiện theo các nguyên tắc, tiêu chí dưới đây:

(1) Ưu tiên bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trước 31 tháng 12 năm 2014.

(2) Bố trí thanh toán nợ xây dựng cơ bản.

(3) Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015 (theo tiến độ trong quyết định đầu tư).

(4) Bố trí đủ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015 để thu hồi các khoản vốn trái phiếu Chính phủ được Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước trong năm 2014.

(5) Mức vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015 bố trí cho từng dự án không được vượt quá số vốn kế hoạch năm 2015-2016 còn lại của từng dự án sau khi trừ đi số vốn trái phiếu Chính phủ đã ứng trước năm 2011 chưa bố trí kế hoạch các năm trước để thu hồi (nếu có).

(6) Các bộ và địa phương sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các nguồn vốn khác của Nhà nước và huy động các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác để bổ sung vốn cho các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ triển khai dở dang nhưng chưa được bố trí đủ vốn.

Chi tiết tình hình thực hiện, danh mục dự án và dự kiến mức vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2015 bố trí cho các dự án giao thông, thủy lợi, y tế, dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La được giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 và bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 đề nghị báo cáo tại biểu mẫu số 3, 20 và 21 kèm theo văn bản này.

5. Lập kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015 các Chương trình mục tiêu quốc gia

a) Đề xuất nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia của cơ quan quản lý Chương trình, của các Bộ, ngành, địa phương năm 2015; trong đó dự kiến nguồn vốn chi tiết theo cơ cấu nguồn, chi tiết đến từng dự án thành phần thuộc Chương trình và nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách Trung ương. Việc đề xuất nhu cầu hỗ trợ vốn từ ngân sách Trung ương phải khả thi, nằm trong khả năng cân đối ngân sách Trung ương và thực tế bố trí ngân sách Trung ương của những năm trước cho Chương trình và các Bộ, ngành và địa phương.

b) Nguyên tắc bố trí vốn thực hiện các Chương trình MTQG năm 2015

- Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình hoàn thành năm 2014 và các năm trước chưa bố trí đủ vốn, các dự án chuyển tiếp cần đẩy nhanh tiến độ.

- Đối với các dự án khởi công mới: Từng cấp ngân sách được giao quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tự thẩm định nguồn vốn. Trong đó, phải xác định rõ nguồn và khả năng cân đối ngân sách của từng cấp; phải đảm bảo đáp ứng các thủ tục về đầu tư theo quy định và hoàn thành trong năm 2015.

- Hạn chế tối đa bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết, chi tham quan, học tập; không bố trí kinh phí đoàn ra trong chi thường xuyên của các Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô của từng dự án đầu tư theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ của từng dự án thành phần thuộc từng Chương trình mục tiêu quốc gia. Dự án phê duyệt phải đảm bảo tính khả thi trong huy động và bố trí nguồn lực (không dàn trải, vượt quá khả năng huy động nguồn lực và phải rõ cơ cấu nguồn vốn).
C. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2014 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 và các quy định tại văn bản hướng dẫn này, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và các cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư theo tiến độ sau:

I. VỀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015
1. Các bộ, ngành và địa phương tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn NSNN và trái phiếu Chính phủ theo các hướng dẫn nêu trên và dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2 bản), Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước theo quy định tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Trong tháng 8 năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức làm việc với các bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 (nếu cần thiết).
3. Trước ngày 10 tháng 9 năm 2014, căn cứ kết quả thảo luận tại điểm 2 nêu trên, các bộ, ngành và địa phương hoàn chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2 bản), Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kế hoạch đầu tư nguồn NSNN và trái phiếu Chính phủ năm 2015 trình Chính phủ trong tháng 9 năm 2014.

5. Trước ngày 31 tháng 10 năm 2014, căn cứ kế hoạch đầu tư phát triển trình Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo dự kiến mức kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2015; kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 cho các bộ, ngành, địa phương.

6. Từ ngày 1 tháng 11 năm 2014 đến ngày 15 tháng 11 năm 2014, các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở tổng mức vốn được thông báo, dự kiến mức vốn bố trí cụ thể cho từng dự án, gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2 bản), Bộ Tài chính.
7. Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trước ngày 20 tháng 12 năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN và trái phiếu Chính phủ năm 2015.

8. Trước ngày 31 tháng 12 năm 2014, các bộ, ngành và địa phương giao và thông báo kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN và trái phiếu Chính phủ năm 2014 cho các cấp, các ngành và các đơn vị cơ sở triển khai thực hiện.

Báo cáo gửi bằng văn bản và gửi qua thư điện tử theo địa chỉ thktqd@mpi.gov.vn.
II. VỀ XỬ LÝ NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN

Đề nghị các bộ, ngành và địa phương căn cứ vào các yêu cầu và hướng dẫn nêu trên tổ chức rà soát và báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn NSNN và trái phiếu Chính phủ tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 và tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2014 gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2 bản), Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 8 năm 2013.
Do việc triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư trong thời gian ngắn, khối lượng công việc khá lớn đề nghị các bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo, hoàn thành báo cáo đúng thời gian quy định. Trong quá trình triển khai xây dựng kế hoạch đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để quán triệt và thực hiện đúng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP;
- Các đ/c Lãnh đạo Bộ;
- Sở KH&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trong Bộ;
- Lưu: VT, Vụ TH (5 bản).
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DANH MỤC
CÁC BIỂU MẪU KÈM THEO
(Kèm theo văn bản số 3979 /BKHĐT-TH ngày 24 tháng 6 năm 2014)

1. Các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước báo cáo:

- Biểu mẫu số 1: Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015 của các bộ, ngành, cơ quan trung ương.

- Biểu mẫu số 3: Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015

- Biểu mẫu số 4: Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2014 các Chương trình MTQG của cơ quan quản lý Chương trình

- Biểu mẫu số 5: Tình hình thực hiện giai đoạn 2011-2013 và dự kiến kế hoạch năm 2015 cho các Chương trình MTQG của cơ quan quản lý Chương trình

- Biểu mẫu số 6: Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2014 các Chương trình MTQG của các bộ, ngành, địa phương

- Biểu mẫu số 7: Tình hình thực hiện giai đoạn 2011-2013 và dự kiến kế hoạch năm 2015 cho các Chương trình MTQG của các bộ, ngành, địa phương

- Biểu mẫu số 8: Tình hình thực hiện kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 và dự kiến kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

- Biểu mẫu số 9: Tổng hợp tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 và đến ngày 30 tháng 6 năm 2014

- Biểu mẫu số 10: Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (vốn trong nước) tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 và đến ngày 30 tháng 6 năm 2014

- Biểu mẫu số 11: Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 và đến ngày 30 tháng 6 năm 2014

- Biểu mẫu số 12: Tổng hợp tình hình giao và thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2012-2014 của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

- Biểu mẫu số 13: Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN (vốn trong nước) năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015.

- Biểu mẫu số 14: Tình hình thực hiện các dự án đầu tư từ vốn ODA (vay, viện trợ) nguồn NSNN và TPCP kế hoạch năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015.

- Biểu mẫu số 17: Tình hình thực hiện và giải ngân các dự án ứng trước vốn đầu tư ngân sách trung ương đến nay chưa bố trí nguồn để thu hồi.

- Biểu mẫu số 18: Dự kiến kế hoạch giai đoạn 2015 thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP).

- Biểu mẫu số 19: Đề xuất điều chỉnh mức vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015

- Biểu mẫu số 20: Tình hình thực hiện kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015 các dự án giao thông, thủy lợi, y tế, ký túc xá sinh viên, di dân tái định cư thủy điện Sơn La

- Biểu mẫu số 21: Tình hình thực hiện và giải ngân các dự án ứng trước vốn trái phiếu Chính phủ đến nay chưa bố trí nguồn để thu hồi.

2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo:

- Biểu mẫu số 2: Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015 của địa phương.

- Biểu mẫu số 3: Tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015

- Biểu mẫu số 6: Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2014 các Chương trình MTQG của các bộ, ngành, địa phương

- Biểu mẫu số 7: Tình hình thực hiện giai đoạn 2011-2013 và dự kiến kế hoạch năm 2015 cho các Chương trình MTQG của các bộ, ngành, địa phương

- Biểu mẫu số 8: Tình hình thực hiện kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 và dự kiến kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

- Biểu mẫu số 9: Tổng hợp tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 và đến ngày 30 tháng 6 năm 2014

- Biểu mẫu số 10: Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN (vốn trong nước) tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 và đến ngày 30 tháng 6 năm 2014

- Biểu mẫu số 11: Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 và đến ngày 30 tháng 6 năm 2014

- Biểu mẫu số 14: Tình hình thực hiện các dự án đầu tư từ vốn ODA (vay, viện trợ) nguồn NSNN và TPCP kế hoạch năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015.

- Biểu mẫu số 15: Tổng hợp tình hình giao và thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2013-2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015 của các địa phương

- Biểu mẫu số 16: Tình hình thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu NSTW (vốn trong nước) năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015 của các địa phương

- Biểu mẫu số 17: Tình hình thực hiện và giải ngân các dự án ứng trước vốn đầu tư ngân sách trung ương đến nay chưa bố trí nguồn để thu hồi.

- Biểu mẫu số 18: Dự kiến kế hoạch giai đoạn 2015 thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP).

- Biểu mẫu số 19: Đề xuất điều chỉnh mức vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015

- Biểu mẫu số 20: Tình hình thực hiện kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015 các dự án giao thông, thủy lợi, y tế, ký túc xá sinh viên, di dân tái định cư thủy điện Sơn La

- Biểu mẫu số 21: Tình hình thực hiện và giải ngân các dự án ứng trước vốn trái phiếu Chính phủ đến nay chưa bố trí nguồn để thu hồi.

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Bieu1TH TW

		Bộ, ngành, cơ quan Trung ương …

		Biểu mẫu số 1

		(Biểu mẫu áp dụng cho bộ, ngành cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty được bố trí kế hoạch đầu tư cho một số nhiệm vụ cụ thể)

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2014 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2015
CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 3979/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 6 năm 2014)

		Đơn vị: Triệu đồng

		STT		Nhiệm vụ		Năm 2014																		Dự kiến KH năm 2015						Ghi chú

						Kế hoạch được giao						Thực hiện từ 1/1/2014 đến 30/6/2014						Ước thực hiện năm 2014						Tổng số		Trong nước		Nước ngoài

						Tổng số		Trong nước		Nước ngoài		Tổng số		Trong nước		Nước ngoài		Tổng số		Trong nước		Nước ngoài

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

				TỔNG SỐ

		1		Bổ sung các quỹ xúc tiến thương mại

		2		Bổ sung các quỹ xúc tiến đầu tư

		3		Bổ sung các quỹ xúc tiến du lịch

		4		Góp vốn cổ phần các tổ chức quốc tế

		1		Vốn NSNN

				Trong đó các khoản chi thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể:

		-		Bù lãi suất tín dụng đầu tư

		-		Bù lãi suất tín dụng chính sách

		-		Chi bổ sung dự trữ quốc gia

		-		Hỗ trợ doanh nghiệp công ích quốc phòng

		-		Cho vay chính sách hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, nhà ở cho người nghèo, cho vay hộ đồng bào nghèo vùng Đồng bằng sông Cửu long

		2		Vốn trái phiếu Chính phủ

		3		Vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước

		4		Vốn doanh nghiệp nhà nước

		5		Vốn đầu tư từ nguồn thu để lại nhưng chưa đưa vào NSNN (ghi cụ thể nguồn vốn)

				Trong đó: Lợi nhuận để lại đầu tư của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

		6		Các nguồn vốn khác (nếu có)



&R&P



Bieu2THDP

		Tỉnh, thành phố ………

		Biểu mẫu số 2

		(Biểu mẫu áp dụng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2014 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2015 CỦA ĐỊA PHƯƠNG

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 3979/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 6 năm 2014)

		Đơn vị: Triệu đồng

		STT		Nguồn vốn		Năm 2014																		Dự kiến kế hoạch năm 2015						Ghi chú

						Kế hoạch giao						Thực hiện từ 1/1/2014 đến 30/6/2014						Ước thực hiện năm 2014						Tổng số		Trong nước		Ngoài nước

						Tổng số		Trong nước		Ngoài nước		Tổng số		Trong nước		Nước ngoài		Tổng số		Trong nước		Nước ngoài

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

				TỔNG SỐ

		1		Đầu tư từ NSNN

				Trong đó:

		a)		Đầu tư phát triển trong cân đối NSĐP

				Trong đó: Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

		b)		Hỗ trợ có mục tiêu từ NSTW

		2		Đầu tư nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

		3		Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

		4		Tín dụng đầu tư nhà nước

		5		Đầu tư của khu vực DNNN

		6		Đầu tư trực tiếp nước ngoài

		7		Đầu tư từ nguồn vốn tư nhân và dân cư

				Trong đó:

				- Đầu tư qua hình thức BOT

				- Đầu tư qua hình thức BT

				- Đầu tư qua hình thức PPP

		8		Đầu tư các nguồn vốn khác có tính chất NSNN (ghi cụ thể nguồn vốn)

		9		Số vốn địa phương vay và hoàn trả từ cân đối NSĐP

		10		Đầu tư từ các nguồn vốn khác (nếu có)

				- Chuẩn bị đầu tư

				- Thực hiện dự án

				+ Dự án nhóm A

				+ Dự án nhóm B

				+ Dự án nhóm C



&R&P



Bieu3THDP (TPCP)

		Bộ/Tỉnh, thành phố ………

		Biểu mẫu số 3

		(Biểu mẫu áp dụng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGUỒN TPCP NĂM 2014 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2015

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 3979/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 6 năm 2014)

		Đơn vị: Triệu đồng

		STT		Ngành, lĩnh vực, chương trình		Năm 2014																		Dự kiến kế hoạch năm 2015						Ghi chú

						Kế hoạch giao						Thực hiện từ 01/01/2014 đến 30/6/2014						Ước thực hiện từ 01/01/2014 đến hết thời hạn thực hiện theo quy định tại các Quyết định giao kế hoạch của TTgCP

						Tổng số		Trong đó:				Tổng số		Trong đó:				Tổng số		Trong đó:				Tổng số		Trong đó:

								TPCP		Các nguồn vốn khác				TPCP		Các nguồn vốn khác				TPCP		Các nguồn vốn khác				TPCP		Các nguồn vốn khác

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

				TỔNG SỐ

		1		Giao thông

		2		Thủy lợi

		3		Y tế

				Trong đó:

				- Bệnh viện trung ương, tuyến tỉnh

				- Bệnh viện tuyến huyện

		4		Ký túc xá sinh viên

		5		Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La

		6		Vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA

		7		Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới



&R&P



Bieu4MTQG

		Cơ quan quản lý Chương trình MTQG……….

		Biểu mẫu số 4

		(Biểu mẫu áp dụng cho cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia)

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2014 CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 3979/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 6 năm 2014)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Bộ, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương		KH 2014																Ước thực hiện từ 01/01/2014 đến 30/6/2014																Ước giải ngân từ 01/01/2014 đến 30/6/2014																Ước thực hiện từ 01/01/2014 đến hết thời gian quy định (2)																Ước giải ngân từ  01/01/2014  đến hết thời gian quy định (2)

						Tổng số
(1)		Trong đó:														Tổng số
(1)		Trong đó:														Tổng số
(1)		Trong đó:														Tổng số
(1)		Trong đó:														Tổng số
(1)		Trong đó:

								NSNN												TPCP				NSNN												TPCP				NSNN												TPCP				NSNN												TPCP				NSNN												TPCP

								NSTW								NSĐP								NSTW								NSĐP								NSTW								NSĐP								NSTW								NSĐP								NSTW								NSĐP

								ĐTPT				SN				ĐTPT		SN						ĐTPT				SN				ĐTPT		SN						ĐTPT				SN				ĐTPT		SN						ĐTPT				SN				ĐTPT		SN						ĐTPT				SN				ĐTPT		SN

								Trong nước		Ngoài nước		Trong nước		Ngoài nước										Trong nước		Ngoài nước		Trong nước		Ngoài nước										Trong nước		Ngoài nước		Trong nước		Ngoài nước										Trong nước		Ngoài nước		Trong nước		Ngoài nước										Trong nước		Ngoài nước		Trong nước		Ngoài nước

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42

				TỔNG SỐ

		I		CHƯƠNG TRÌNH MTQG……

				TRUNG ƯƠNG

		1		Bộ, cơ quan Trung ương……

		2		Bộ, cơ quan Trung ương……

				………………………………

				ĐỊA PHƯƠNG

		1		Tỉnh, thành phố …………

		2		Tỉnh, thành phố …………

				…………………………

		II		CHƯƠNG TRÌNH MTQG……

				Phân loại như trên

				Ghi chú:
(1) Tổng số bao gồm tất cả các nguồn vốn (NSTW, NSĐP, vốn tín dụng, huy động các nguồn vốn khác)
(2) Thời gian thực hiện thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN và TPCP đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2015; thời gian thực hiện vốn sự nghiệp đến hết 31/12/2014; thời gian giải ngân vốn sự nghiệp đến hết 31/01/2015





Bieu5MTQG

		Cơ quan quản lý Chương trình MTQG………….

		Biểu mẫu số 5

		(Biểu mẫu áp dụng cho cơ quan quản lý chương trình mục tiêu quốc gia)

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2011-2013 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2015 CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH
MỤC TIÊU QUỐC GIA CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 3979/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 6 năm 2014)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Bộ, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương		Thực hiện 2011-2013														Dự kiến kế hoạch năm 2015

						Tổng số
(*)		Trong đó: NSNN												Tổng số
(*)		Trong đó:

								NSTW								NSĐP						NSNN												TPCP

								ĐTPT				SN				ĐTPT		SN				NSTW								NSĐP

								Trong nước		Ngoài nước		Trong nước		Ngoài nước								ĐTPT				SN				ĐTPT		SN

																						Trong nước		Ngoài nước		Trong nước		Ngoài nước

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

				TỔNG SỐ

		I		CHƯƠNG TRÌNH MTQG……

				TRUNG ƯƠNG

		1		Bộ, cơ quan Trung ương……

		2		Bộ, cơ quan Trung ương……

				………………………………

				ĐỊA PHƯƠNG

		1		Tỉnh, thành phố …………

		2		Tỉnh, thành phố …………

				…………………………

		II		CHƯƠNG TRÌNH MTQG……

				Phân loại như trên

				Ghi chú: (*)  Tổng số bao gồm tất cả các nguồn vốn (NSTW, NSĐP, vốn tín dụng, huy động các nguồn vốn khác)





Bieu6MTQG

		Bộ, ngành/Tỉnh, thành phố……….

		Biểu mẫu số 6

		(Biểu, mẫu áp dụng cho bộ, ngành, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2014 CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 3979/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 6 năm 2014)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Bộ, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương		KH 2014																Ước thực hiện từ 01/01/2014 đến 30/6/2014																Ước giải ngân từ 01/01/2014 đến 30/6/2014																Ước thực hiện từ 01/01/2014 đến 31/12/2014 (2)																Ước giải ngân từ  01/01/2014 đến 31/01/2015 (2)

						Tổng số
(1)		Trong đó:														Tổng số
(1)		Trong đó:														Tổng số
(1)		Trong đó:														Tổng số
(1)		Trong đó:														Tổng số
(1)		Trong đó:

								NSNN												TPCP				NSNN												TPCP				NSNN												TPCP				NSNN												TPCP				NSNN												TPCP

								NSTW								NSĐP								NSTW								NSĐP								NSTW								NSĐP								NSTW								NSĐP								NSTW								NSĐP

								ĐTPT				SN				ĐTPT		SN						ĐTPT				SN				ĐTPT		SN						ĐTPT				SN				ĐTPT		SN						ĐTPT				SN				ĐTPT		SN						ĐTPT				SN				ĐTPT		SN

								Trong nước		Ngoài nước		Trong nước		Ngoài nước										Trong nước		Ngoài nước		Trong nước		Ngoài nước										Trong nước		Ngoài nước		Trong nước		Ngoài nước										Trong nước		Ngoài nước		Trong nước		Ngoài nước										Trong nước		Ngoài nước		Trong nước		Ngoài nước

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42

				TỔNG SỐ

		I		CHƯƠNG TRÌNH MTQG……

		1		Dự án thành phần…………

		2		Dự án thành phần…………

				………………………………

		II		CHƯƠNG TRÌNH MTQG……

				Phân loại như trên

				Ghi chú:
(1) Tổng số bao gồm tất cả các nguồn vốn (NSTW, NSĐP, vốn tín dụng, huy động các nguồn vốn khác)
(2) Thời gian thực hiện thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN và TPCP đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2015; thời gian thực hiện vốn sự nghiệp đến hết 31/12/2014; thời gian giải ngân vốn sự nghiệp đến hết 31/01/2015





Bieu7MTQG

		Bộ, ngành/Tỉnh, thành phố……….

		Biểu mẫu số 7

		(Biểu, mẫu áp dụng cho bộ, ngành, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2011-2013 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2015
CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA  CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 3979/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 6 năm 2014)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Bộ, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương		Thực hiện 2011-2013														Dự kiến kế hoạch năm 2015

						Tổng số
(*)		Trong đó: NSNN												Tổng số
(*)		Trong đó:

								NSTW								NSĐP						NSNN												TPCP

								ĐTPT				SN				ĐTPT		SN				NSTW								NSĐP

								Trong nước		Ngoài nước		Trong nước		Ngoài nước								ĐTPT				SN				ĐTPT		SN

																						Trong nước		Ngoài nước		Trong nước		Ngoài nước

		1		2		3		4		5		6		7		8		10		12		13		14		15		16		17		19		21

				TỔNG SỐ

		I		CHƯƠNG TRÌNH MTQG……

		1		Dự án thành phần…………

		2		Dự án thành phần…………

				………………………………

		II		CHƯƠNG TRÌNH MTQG……

				Phân loại như trên

				Ghi chú: (*)  Tổng số bao gồm tất cả các nguồn vốn (NSTW, NSĐP, vốn tín dụng, huy động các nguồn vốn khác)





Bieu8 NTMoi

				Tỉnh, thành phố…………….

		Biểu mẫu số 8

		(Biểu mẫu áp dụng cho bộ, ngành cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN TPCP NĂM 2014 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN TPCP NĂM 2015
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 3979/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 6 năm 2014)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Chương trình		Kế hoạch năm 2014				Thực hiện từ 01/01/2014 đến 30/6/2014				Giải ngân từ 01/01/2014 đến 30/6/2014				Ước thực hiện từ 01/01/2014 đến 30/6/2015				Ước giải ngân từ 01/01/2014 đến 30/6/2015				Dự kiến kế hoạch năm 2015				Ghi chú

						Số xã		Kế hoạch vốn TPCP năm 2014		Số xã		Số vốn		Số xã		Số vốn		Số xã		Số vốn		Số xã		Số vốn		Số xã		Kế hoạch vốn TPCP năm 2015

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

				TỔNG SỐ

		1		Các xã đặc biệt khó khăn, biên giới, an toàn khu, xã bãi ngang hải đảo,…

		2		14 xã điểm theo chỉ đạo của Trung ương

		3		Các xã đăng ký và có khả năng phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2014-2016

				Trong đó:

				- Xã đạt 13 tiêu chí trở lên

				- Xã thuộc các tỉnh có điều tiết về Trung uwong dưới 50%

				- Xã còn lại của 51 tỉnh, thành phố
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Bieu9TH31-12-2012

				Bộ, ngành/Tỉnh, thành phố................

		Biểu mẫu số 9

		(Áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH NỢ ĐỌNG XDCB TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013 VÀ ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2014

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 3979/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 6 năm 2014)

		(Phụ lục kèm theo văn bản số             /BKHĐT-TH ngày           tháng 12 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

																								Đơn vị: Tỷ đồng

		STT		Ngành, lĩnh vực, chương trình		Tổng số DA		Tổng mức đầu tư				Lũy kế số vốn NSNN hoặc TPCP đã bố trí đến hết ngày 31/12/2013(*)		Lũy kế khối lượng thực hiện từ KC đến hết ngày 31/12/2013		Lũy kế giải ngân từ KC đến hết ngày 31/01/2014		Số nợ đọng XDCB đến 31/12/2013				Kế hoạch năm 2014 bố trí để thanh toán nợ XDCB				Bổ sung hoặc ứng trước KH các năm sau được cấp có thẩm quyền quyết định từ ngày 1/1/2014 đến thời điểm báo cáo				Số nợ đọng XDCB đến 30/6/2014				Dự kiến bố trí vốn KH năm 2015

								Tổng số		Trong đó: dự kiến bố trí từ nguồn vốn NSNN hoặc TPCP								Số dự án		Số vốn còn nợ khối lượng chưa thanh toán		Số dự án được bố trí vốn KH năm 2014 để thanh toán khối lượng nợ		Số vốn KH năm 2014 để thanh toán khối lượng nợ		Số dự án được bổ sung hoặc ứng trước vốn để thanh toán khối lượng nợ		Số vốn được bổ sung hoặc ứng trước để thanh toán khối lượng nợ		Số dự án		Số vốn còn nợ khối lượng chưa thanh toán		Số dự án dự kiến bố trí KH để thanh toán khối lượng nợ		Số vốn dự kiến KH để thanh toán khối lượng nợ

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18

				TỔNG SỐ

		A		NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN TRONG KẾ HOẠCH

		I		Nguồn vốn NSNN

				Trong đó:

				- Các dự án đã hoàn thành, bàn giao đi vào sử dụng

				- Các dự án đang thực hiện

		1		Các dự án thuộc kế hoạch NSTW đã được bố trí vốn

				Trong đó:

				- Các dự án đã hoàn thành, bàn giao đi vào sử dụng

				- Các dự án đang thực hiện

		2		Các dự án thuộc kế hoạch NSĐP đã được bố trí vốn

				Trong đó:

				- Các dự án đã hoàn thành, bàn giao đi vào sử dụng

				- Các dự án đang thực hiện

		II		Các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ

				Trong đó:

				- Các dự án đã hoàn thành, bàn giao đi vào sử dụng

				- Các dự án đang thực hiện

		B		CÁC DỰ ÁN KHÔNG THUỘC KẾ HOẠCH ĐÃ CHO PHÉP DOANH NGHIỆP TRIỂN KHAI VÀ CÓ KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN

				Trong đó:

				- Các dự án đã hoàn thành

				- Các dự án đang thực hiện

				Ghi chú:
(*) Lũy kế số vốn NSNN hoặc trái phiếu Chính phủ đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2013 và bổ sung tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013; số vốn được cấp có thẩm quyền quyết định trước ngày 31 tháng 12 năm 2013 cho phép ứng trước kế hoạch các năm sau (đối với nguồn vốn NSTW và trái phiếu Chính phủ số ứng trước do Thủ tướng Chính phủ quyết định; đối với nguồn vốn cân đối NSĐP số ứng trước do cấp có thẩm quyền ở địa phương quyết định), nhưng hết năm 2013 chưa bố trí nguồn để thu hồi.
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Bieu10ChitietNSNN

		Bộ, ngành/Tỉnh, thành phố……………

		Biểu mẫu số 10

		(Áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

		TÌNH HÌNH NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN (VỐN TRONG NƯỚC) TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013 VÀ ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2014

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 3979/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 6 năm 2014)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục dự án		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư										Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 31/12/2013(*)								Lũy kế khối lượng thực hiện từ KC đến 31/12/2013				Lũy kế giải ngân từ KC đến 31/1/2014						Số nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2013								Kế hoạch 2014								Bổ sung hoặc ứng trước KH các năm sau được cấp có thẩm quyền quyết định từ ngày 1/1/2014 đến thời điểm báo cáo				Số nợ đọng XDCB đến 30/6/2014				Dự kiến bố trí vốn KH năm 2015				Ghi chú

												Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT

														Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSNN		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:						Số dự án được bổ sung hoặc ứng trước vốn để thanh toán khối lượng nợ		Số vốn được bổ sung hoặc ứng trước để thanh toán khối lượng nợ		Số dự án		Số vốn còn nợ khối lượng chưa thanh toán		Số dự án dự kiến bố trí KH để thanh toán khối lượng nợ		Số vốn dự kiến KH để thanh toán khối lượng nợ

																NSTW		NSĐP		Các nguồn vốn khác				NSTW		NSĐP		Các nguồn vốn khác								NSTW		NSĐP				NSTW		NSĐP		Các nguồn vốn khác				NSTW		NSĐP		Các nguồn vốn khác

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34

				TỔNG SỐ

		A		CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

		I		Ngành/ Lĩnh vực  …

		1		Dự án ...

		…		………..

		II		Ngành/ Lĩnh vực  …

		1		Dự án ...

		…		………..

		B		THỰC HIỆN DỰ ÁN

		I		Ngành, lĩnh vực ............

		(1)		Các dự án hoàn thành, đã bàn giao

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

		…		………..

		(2)		Các dự án đang triển khai thực hiện

		1		Dự án ...

		2		Dự án ....

		…		………..

		II		Ngành, Lĩnh vực.......

		…		Phân loại như trên

		C		ĐẦU TƯ THEO MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ

		I		Chương trình ............

		(1)		Các dự án hoàn thành, đã bàn giao

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

		…		………..

		(2)		Các dự án đang triển khai thực hiện

		1		Dự án ...

		2		Dự án ....

		…		………..

		II		Chương trình ............

		…		Phân loại như trên

				Ghi chú: (*) Lũy kế số vốn đã bố trí và bổ sung tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013 và số vốn được cấp có thẩm quyền quyết định trước ngày 31 tháng 12 năm 2013 cho phép ứng trước kế hoạch các năm sau (đối với nguồn vốn NSTW do Thủ tướng Chính phủ quyết định; đối với nguồn vốn cân đối NSĐP do cấp có thẩm quyền ở địa phương quyết định), nhưng hết năm 2013 chưa bố trí nguồn để thu hồi.
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Bieu11TPCP2012

		Bộ, ngành/Tỉnh, thành phố ……………

		Biểu mẫu số 11

		(Áp dụng cho các bộ, ngành và và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được bố trí vốn TPCP giai đoạn 2012-2015)

		TÌNH HÌNH NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013 VÀ ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2014

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 3979/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 6 năm 2014)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục dự án		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư								Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 31/12/2013(*)						Lũy kế khối lượng thực hiện từ KC đến 31/12/2013				Lũy kế giải ngân từ KC đến 31/1/2014						Số nợ đọng xây dựng cơ bản đến ngày 31/12/2013						KH vốn TPCP giai đoạn 2012-2015		KH vốn TPCP bổ sung giai đoạn 2014-2016		Kế hoạch 2014						Bổ sung hoặc ứng trước KH vốn TPCP các năm sau được cấp có thẩm quyền quyết định từ ngày 1/1/2014 đến thời điểm báo cáo				Số nợ đọng XDCB đến 30/6/2014				Dự kiến bố trí vốn KH vốn TPCP năm 2015				Ghi chú

												Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT

														Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: TPCP		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:				Số dự án được bổ sung hoặc ứng trước vốn để thanh toán khối lượng nợ		Số vốn TPCP được bổ sung hoặc ứng trước để thanh toán khối lượng nợ		Số dự án		Số vốn TPCP còn nợ khối lượng chưa thanh toán		Số dự án dự kiến bố trí KH để thanh toán khối lượng nợ		Số vốn TPCP dự kiến KH để thanh toán khối lượng nợ

																TPCP		Các nguồn vốn khác				TPCP		Các nguồn vốn khác								TPCP		Các nguồn vốn khác				TPCP		Các nguồn vốn khác								TPCP		Các nguồn vốn khác

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32

				TỔNG SỐ

		I		Ngành, lĩnh vực ............

		(1)		Các dự án hoàn thành, đã bàn giao

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

		…		………..

		(2)		Các dự án đang triển khai thực hiện

		1		Dự án ...

		…		………..

		II		Ngành, Lĩnh vực.......

		…		Phân loại như trên

				Ghi chú: (*) Lũy kế số vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2013 và bổ sung tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013; và số vốn cấp có thẩm quyền quyết định trước ngày 31 tháng 12 năm 2013 cho phép ứng trước kế hoạch các năm sau (đối với số vốn trái phiếu Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ quyết định), nhưng hết năm 2013 chưa bố trí nguồn để thu hồi.





Bieu12TH

		Bộ, ngành …..............

		Biểu mẫu số 12

		(Biểu mẫu áp dụng cho các bộ, ngành cơ quan Trung ương)

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIAO, THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN GIAI ĐOẠN 2013-2014 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH 2015 CỦA CÁC BỘ, NGÀNH CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 3979/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 6 năm 2014)

		(Phụ lục kèm theo văn bản số             /BKHĐT-TH ngày           tháng 12 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

		Đơn vị: Tỷ đồng

		STT		Ngành, lĩnh vực		Năm 2011														Năm 2012														Năm 2013														Kế hoạch đầu tư trung hạn 2014-2015 được thông báo tại văn bản số 4686/BKHĐT-TH						Năm 2014														Dự kiến năm 2015

						Tổng số DA		KH vốn đã được TTCP giao						Giải ngân đến hết ngày 31/01/2012						Tổng số DA		KH vốn đã được TTCP giao						Giải ngân đến hết ngày 31/01/2012						Tổng số DA		KH vốn đã được TTCP giao						Giải ngân đến hết ngày 31/01/2014						Tổng số		Trong nước		Nước ngoài		Tổng số DA		KH vốn đã được TTCP giao						Ước giải ngân đến hết ngày 31/01/2015						Tổng số DA		Số vốn kế hoạch năm 2015

								Tổng số		Trong nước		Nước ngoài		Tổng số		Trong nước		Nước ngoài				Tổng số		Trong nước		Nước ngoài		Tổng số		Trong nước		Nước ngoài				Tổng số		Trong nước		Nước ngoài		Tổng số		Trong nước		Nước ngoài										Tổng số		Trong nước		Nước ngoài		Tổng số		Trong nước		Nước ngoài				Tổng số		Trong nước		Nước ngoài

		1		2		3		4 =(5)+(6)		5		6		7=(8)+(9)		8		9		3		4=(5)+(6)		5		6		7=(8)+(9)		8		9		3		4=5+6		5		6		7=8+9		8		9		10=11+12		11		12		13		14=15+16		15		16		17=18+19		18		19		20		21=22+23		22		23

				TỔNG SỐ

		I		CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

		1		Ngành, lĩnh vực

				Dự án  .....................

				Dự án  .....................

				................................

		2		Ngành, lĩnh vực

				Dự án  .....................

				Dự án  .....................

		II		THỰC HIỆN DỰ ÁN

		1		Ngành, lĩnh vực, chương trình …

		a		Dự án khởi công mới

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				- Trong đó: dự án đồng thời hoàn thành ngay trong năm kế hoạch

		b		Dự án dự kiến hoàn thành năm kế hoạch

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				- Trong đó: dự án đã hoàn thành các năm trước

		c		Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm kế hoạch

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				- Trong đó: dự án bố trí đúng tiến độ (nhóm C không quá 3 năm, nhóm B không quá 5 năm)

		d		Dự án dừng không bố trí vốn

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				Trong đó:

				- Dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật

				- Dự án dự kiến chuyển đổi hình thức đầu tư

		2		Ngành, lĩnh vực, chương trình …

				PHÂN LOẠI NHƯ ĐIỂM 1, MỤC II NÊU TRÊN

		a		Dự án khởi công mới

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				- Trong đó: dự án đồng thời hoàn thành ngay trong năm kế hoạch

		b		Dự án dự kiến hoàn thành năm kế hoạch (không bao gồm dự án khởi công mới)

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				- Trong đó: dự án đã hoàn thành các năm trước

		c		Dự án chuyển tiếp

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				- Trong đó: dự án bố trí đúng tiến độ (nhóm C không quá 3 năm, nhóm B không quá 5 năm)

		d		Dự án dừng không bố trí vốn

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				Trong đó:

				- Dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật

				- Dự án dự kiến chuyển đổi hình thức đầu tư

				............................

		III		CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU

		1		Chương trình ...................

				Bộ, ngành .....................

		a		Dự án khởi công mới

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

		b		Dự án dự kiến hoàn thành năm kế hoạch

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				- Trong đó: dự án đã hoàn thành các năm trước

		c		Dự án chuyển tiếp (không bao gồm dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật)

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				- Trong đó: dự án bố trí đúng tiến độ (nhóm C không quá 3 năm, nhóm B không quá 5 năm)

		d		Dự án dừng không bố trí vốn

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				- Trong đó:

				- Dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật

				- Dự án dự kiến chuyển đổi hình thức đầu tư

				Bộ, ngành .....................

		a		Dự án khởi công mới

				....................

		2		Chương trình ...................

				Bộ, ngành .....................

				...................

				Ghi chú: (*) Cụ thể bao gồm các chương trình: hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo (Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008); hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 - kéo dài); hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long (Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2008); dự án tái định cư thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La; đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt - Trung (Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2003), Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia (Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2007)
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Bieu13TWKH

		Bộ, ngành ……………

																																																Bộ, ngành, tổng công ty …….

		Biểu mẫu số 13

		(Áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước)

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2014 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2015

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 3979/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 6 năm 2014)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục dự án		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		QĐ đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTCP giao KH 2012, 2013						Quyết định đầu tư điều chỉnh sau thời điểm giao KH năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ						Kế hoạch đầu tư trung hạn 2014-2015 được thông báo tại văn bản số 4686/BKHĐT-TH		Năm 2014												Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2014				Dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2015						Ghi chú

												Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT				Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT						Kế hoạch				Ước thực hiện từ 1/1/2014 đến 31/12/2014				Ước giải ngân từ 1/1/2014 đến 31/1/2015

														Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSNN				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSNN				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSNN		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSNN		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSNN		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSNN		Tổng số		Trong đó:

																																												Thu hồi các khoản ứng trước		Thanh toán nợ XDCB

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24

				TỔNG SỐ

		A		CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

		I		Ngành/ Lĩnh vực  …

		1		Dự án ...

		…		………..

		II		Ngành/ Lĩnh vực  …

		1		Dự án ...

		…		………..

		B		THỰC HIỆN DỰ ÁN

		I		Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......

		(1)		Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2014

		a		Dự án nhóm A

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

		…		………..

		b		Dự án nhóm B

		1		Dự án ...

		…		………..

		c		Dự án nhóm C

		1		Dự án ...

		…		………..

		(2)		Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015

		a		Dự án nhóm A

		1		Dự án ...

		…		………..

		b		Dự án nhóm B

		1		Dự án ...

		…		………..

		c		Dự án nhóm C

		1		Dự án ...

		…		………..

		(3)		Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015

		a		Dự án nhóm A

		1		Dự án ...

		…		………..

		b		Dự án nhóm B

		1		Dự án ...

		…		………..

		c		Dự án nhóm C

		1		Dự án ...

		…		………..

		3		Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2012

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

		…		………..

		4		Danh mục dự án chuyển tiếp

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

		…		………..

		5		Danh mục các dự án khởi công mới năm 2012

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

		…		………..

		(4)		Các dự án khởi công mới năm 2015

		a		Dự án nhóm A

		1		Dự án ...

		…		………..

		b		Dự án nhóm B

		1		Dự án ...

		…		………..

		c		Dự án nhóm C

		1		Dự án ...

		…		………..

		II		Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......

		…		PHÂN LOẠI NHƯ TRÊN

				Ghi chú: * Đề nghị các dự án ghi rõ dự kiến năm hoàn thành để có cơ sở xác định số dự án hoàn thành trong các năm
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Bieu14ODAKH NSNN

		Bộ, ngành/ Tỉnh, thành phố ………..

																																																																																										Bộ, ngành, tổng công ty …….

		Biểu mẫu số 14

		(Áp dụng cho các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có các dự án sử dụng vốn ODA)

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ VỐN ODA (VAY, VIỆN TRỢ) THUỘC NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ KẾ HOẠCH NĂM 2014 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2015

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 3979/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 6 năm 2014)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục công trình, dự án		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư được TTCP giao KH năm 2012, 2013												Quyết định đầu tư điều chỉnh sau thời điểm giao KH năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ												KH năm 2014										Ước thực hiện kế hoạch 2014 từ 1/1/2014 đến 31/12/2014(3)										Ước giải ngân kế hoạch 2014 từ 1/1/2014 đến 31/1/2015(3)										Lũy kế vốn đã bố trí đến hết KH năm 2014										Dự kiến kế hoạch năm 2015														Ghi chú

												Số quyết định		TMĐT										Số quyết định		TMĐT

														Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:										Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:								Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó:

																Vốn đối ứng(1)				Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(2)								Vốn đối ứng(1)				Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(2)						Vốn đối ứng						Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)				Vốn đối ứng						Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)				Vốn đối ứng						Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)				Vốn đối ứng						Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)				Vốn đối ứng										Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)

																																						Tổng số		Trong đó								Tổng số		Trong đó								Tổng số		Trong đó								Tổng số		Trong đó								Tổng số		Trong đó

																Tổng số		Trong đó: NSTW		Tính bằng ngoại tệ		Quy đổi ra tiền Việt						Tổng số		Trong đó: NSTW		Tính bằng ngoại tệ		Quy đổi ra tiền Việt						NSTW		TPCP								NSTW		TPCP								NSTW		TPCP								NSTW		TPCP								NSTW				TPCP

																																																																																Tổng số		Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước		Tổng số		Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45

				TỔNG SỐ

		I		Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......

		1		Danh mục dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2011

		1		Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2014

		a		Dự án nhóm A

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

		…		………..

		b		Dự án nhóm B

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		c		Dự án nhóm C

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		2		Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015

		a		Dự án nhóm A

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		b		Dự án nhóm B

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		c		Dự án nhóm C

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		3		Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015

		a		Dự án nhóm A

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		b		Dự án nhóm B

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		c		Dự án nhóm C

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		4		Danh mục dự án khởi công mới năm 2015

		a		Danh mục dự án khởi công mới năm 2014

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		b		Dự án nhóm B

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		c		Dự án nhóm C

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		II		Ngành, Lĩnh vực/Chương trình.......

		…		Phân loại như trên

				Ghi chú:

				- (1) Phần vốn đối ứng là phần vốn trong nước tính theo tiền Việt Nam đồng

				- (2) Số vốn nước ngoài (tính bằng ngoại tệ, ghi rõ kèm theo đơn vị ngoại tệ), quy đổi ra Việt nam đồng theo quy định tại Hiệp định, trường hợp Hiệp định không quy đổi sang Việt nam đồng quy đổi theo tỷ giá thời điểm ký kết Hiệp định.
Phần vốn bố trí kế hoạch, thực hiện và giải ngân hàng năm quy đổi theo Việt nam đồng tính đến thời điểm thanh toán.

				- (3) Riêng số vốn TPCP báo cáo ước thực hiện và giải ngân kế hoạch năm 2014 từ 01/01/2014 đến 01/3/2015
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Bieu15THDA

		Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ……….

		Biểu mẫu số 15

		(Biểu mẫu áp dụng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

		TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIAO VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN GIAI ĐOẠN 2013-2014 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2015 CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 3979/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 6 năm 2014)

		(Phụ lục kèm theo văn bản số             /BKHĐT-TH ngày           tháng 12 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

		Đơn vị: Tỷ đồng

		STT		Nguồn vốn		Năm 2011														Năm 2012														Năm 2013																Kế hoạch đầu tư trung hạn 2014-2015 được thông báo tại văn bản số 4686/BKHĐT-TH (vốn trong nước)		Năm 2014																Dự kiến kế hoạch 2015

						Tổng số DA		KH vốn đã được TTCP giao						Giải ngân đến hết ngày 31/01/2012						Tổng số DA		KH vốn đã được TTCP giao						Giải ngân đến hết ngày 31/01/2013						Tổng số DA		KH vốn đã được TTCP giao						Ước giải ngân đến hết ngày 31/01/2014										Tổng số DA		KH vốn đã được TTCP giao						Ước giải ngân đến hết ngày 31/01/2014								Tổng số DA		Số vốn kế hoạch năm 2015

								Tổng số		Trong nước		Nước ngoài		Tổng số		Trong nước		Nước ngoài				Tổng số		Trong nước		Nước ngoài		Tổng số		Trong nước		Nước ngoài				Tổng số		Trong nước		Nước ngoài		Số DA		Số vốn		Trong đó								Tổng số		Trong nước		Nước ngoài		Số DA		Số vốn		Trong đó						Tổng số		Trong nước		Nước ngoài

																																														Trong nước		Nước ngoài																Trong nước		Nước ngoài

		1		2		3		4 =(5)+(6)		5		6		7=(8)+(9)		8		9		10		11=(12)+(13)		12		13		14=(15)+(16)		15		16		3		4=5+6		5		6		7		8=9+10		9		10		11		12		13=14+15		14		15		16		17=18+19		18		19		20		21=22+23		22		23

				TỔNG SỐ

		A		CÂN ĐỐI NSĐP

		I		CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

				Dự án……………….

				Dự án…………………….

		II		THỰC HIỆN DỰ ÁN

		a		Dự án khởi công mới

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				- Trong đó: dự án hoàn thành ngay trong năm kế hoạch

		b		Dự án dự kiến hoàn thành năm kế hoạch

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				- Trong đó: dự án đã hoàn thành các năm trước

		c		Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm kế hoạch (không bao gồm dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật)

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				- Trong đó: dự án bố trí đúng tiến độ (nhóm C không quá 3 năm, nhóm B không quá 5 năm)

		d		Dự án dừng không bố trí vốn

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				Trong đó:

				- Dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật

				- Dự án dự kiến chuyển đổi hình thức đầu tư

		B		CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW

		1		Chương trình ...................

		a		Dự án khởi công mới

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				- Trong đó: dự án hoàn thành ngay trong năm kế hoạch

		b		Dự án dự kiến hoàn thành năm kế hoạch

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				- Trong đó: dự án đã hoàn thành các năm trước

		c		Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm kế hoạch (không bao gồm dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật)

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				- Trong đó: dự án bố trí đúng tiến độ (nhóm C không quá 3 năm, nhóm B không quá 5 năm)

		d		Dự án dừng không bố trí vốn

				- Tỷ lệ so với tổng số (%)

				Trong đó:

				- Dự án bố trí vốn đến điểm dừng kỹ thuật

				- Dự án dự kiến chuyển đổi hình thức đầu tư

		2		Chương trình ...................

				PHÂN LOẠI NHƯ ĐIỂM 1, MỤC B NÊU TRÊN

				Ghi chú: (*) Cụ thể bao gồm các chương trình: hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo (Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008); hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 - kéo dài); hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long (Quyết định số 74/2008/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2008); dự án tái định cư thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La; đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới Việt - Trung (Quyết định số 120/2003/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm 2003), Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia (Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2007)
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Bieu16HTMT KH

		Tỉnh, thành phố ……….

																																																								Bộ, ngành, tổng công ty …….

		Biểu mẫu số 16

		(Biểu mẫu áp dụng cho các tỉnh, thành phố có dự án sử dụng vốn hỗ trợ có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương)

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU NSTW (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2014 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2015 CỦA ĐỊA PHƯƠNG

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 3979/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 6 năm 2014)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục dự án		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh đã được TTCP giao KH năm 2012, 2013						Quyết định đầu tư điều chỉnh sau thời điểm giao KH năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ						Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2014-2015 được thông báo tại văn bản số 4686/BKHĐT-TH (vốn trong nước)		Năm 2014												Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2014				Dự kiến kế hoạch năm 2015								Ghi chú

												Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT						Kế hoạch				Ước thực hiện từ 1/1/2014 đến 31/12/2014				Giải ngân thực hiện từ 1/1/2014 đến 31/1/2015

														Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW																				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW

																										Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW				Tổng số		Trong đó:

																																														Thu hồi các khoản vốn ứng trước NSTW		Thanh toán nợ XDCB

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28

				TỔNG SỐ

		I		Chương trình …

		(1)		Các dự án hoàn thành, bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2014

		a		Dự án nhóm A

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

		…		………..

		b		Dự án nhóm B

		1		Dự án ...

		…		………..

		c		Dự án nhóm C

		1		Dự án ...

		…		………..

		(2)		Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2015

		a		Dự án nhóm A

		1		Dự án ...

		…		………..

		b		Dự án nhóm B

		1		Dự án ...

		…		………..

		c		Dự án nhóm C

		1		Dự án ...

		…		………..

		(3)		Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015

		a		Dự án nhóm A

		1		Dự án ...

		…		………..

		b		Dự án nhóm B

		1		Dự án ...

		…		………..

		c		Dự án nhóm C

		1		Dự án ...

		…		………..

		(4)		Các dự án khởi công mới năm 2015

		a		Dự án nhóm A

		1		Dự án ...

		…		………..

		b		Dự án nhóm B

		1		Dự án ...

		…		………..

		c		Dự án nhóm C

		1		Dự án ...

		…		………..

		II		Chương trình …

		…		PHÂN LOẠI NHƯ TRÊN
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		Bộ, ngành/Tỉnh, thành phố…………….

		Biểu mẫu số 17

		(Áp dụng cho các bộ và địa phương được Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước vốn đầu tư NSTW nhưng chưa bố trí hoàn trả)

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN ỨNG TRƯỚC VỐN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG ĐẾN NAY CHƯA BỐ TRÍ NGUỒN ĐỂ THU HỒI

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 3979/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 6 năm 2014)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục dự án		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư						Số vốn đã bố trí trong kế hoạch hàng năm (không bao gồm số vốn được Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước)				Số vốn NSTW được Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước		Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước (Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành)		Thời gian cho phép giải ngân số vốn ứng trước (ghi rõ ngày, tháng, năm được TTCP cho phép giải ngân số ứng trước)		Giải ngân số vốn NSTW ứng trước đến hết thời gian quy định		Số vốn NSTW đã thu hồi trong kế hoạch các năm		Số vốn NSTW ứng trước còn lại chưa bố trí hoàn trả		Ghi chú

												Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT		Trong đó: NSTW

																		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: NSTW

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16=14-15		17

				TỔNG SỐ

		I		Ngành, lĩnh vực/Chương trình......

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

		…		………..

		II		Ngành, lĩnh vực/Chương trình......

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

		…		………..

		III		Ngành, lĩnh vực/Chương trình......

		…		………..

				Giải thích các cột:
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		Bộ, ngành/Tỉnh, thành phố…………….

		Biểu mẫu số 18

		(Biểu mẫu áp dụng cho bộ, ngành cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

		DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2015 THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ (PPP)

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 3979/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 6 năm 2014)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục dự án		Thời gian KC-HT		Tổng mức đầu tư		Dự kiến kế hoạch năm 2015																Ghi chú

																		Trong đó: năm 2015

										Vốn nhà nước đóng góp vào phần tham gia của Nhà nước(*)				Vốn nhà nước chuẩn bị dự án		Vốn do nhà thầu tự huy động		Vốn nhà nước đóng góp vào phần tham gia của Nhà nước(*)				Vốn nhà nước chuẩn bị dự án		Vốn do nhà thầu tự huy động

										NSTW hỗ trợ		NSĐP tự cân đối						NSTW hỗ trợ		NSĐP tự cân đối

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

				TỔNG SỐ

		1		Dự án ...

		2		Dự án ...

		…		………..

				Ghi chú: Trong trường hợp phần tham gia của Nhà nước bằng các tài sản vật chất thì vốn nhà nước đóng góp vào phần tham gia của Nhà nước là giá trị tài sản vật chất được lượng hóa bằng tiền





Bieu19DIEUCHINHTPCP

																																																						Bộ/Tỉnh, thành phố…………….

		Biểu mẫu số 24

		(Áp dụng cho các bộ và địa phương có danh mục dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015)

		Bộ, tỉnh/thành phố…………….

		Biểu mẫu số 19

		ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH MỨC VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2012-2015

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 3979/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 6 năm 2014)

																																																Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục dự án		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư quy định tại NQ 881/2010/NQ-UBTVQH12 hoặc Quyết định đầu tư ban đầu						Quyết định đầu tư điều chỉnh quy định tại các QĐ giao vốn của Thủ tướng Chính phủ KH năm 2012						Quyết định đầu tư điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư phù hợp với KH vốn TPCP được giao giai đoạn 2012-2015 quy định tại các QĐ giao vốn của Thủ tướng Chính phủ KH năm 2012						Kế hoạch vốn TPCP đã được giao giai đoạn 2012-2016						Kế hoạch vốn TPCP hằng năm đã giao								Ước khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2014 từ 1/1/2014 đến 31/12/2014				Dự kiến điều chỉnh kế hoạch vốn TPCP giai đoạn 2012-2015						Lý do điều chỉnh

												Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT		Trong đó:  TPCP		Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT		Trong đó: TPCP		Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó:				Tổng số		Trong đó (*):						Tổng số		Trong đó: TPCP		Tăng so với QĐ giao của TTCP		Giảm so với QĐ giao của TTCP		Dự kiến KH vốn TPCP giai đoạn 2012-2015 sau khi điều chỉnh

																																Giai đoạn 2012-2015		Bổ sung giai đoạn 2014-2016				Năm 2012		Năm 2013		Năm 2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27

				TỔNG SỐ

		I		NGÀNH GIAO THÔNG

		1		Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2014

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

		…		………..

		2		Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2015

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		3		Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2016

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		4		Danh mục dự án hoàn thành sau năm 2016

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		5		Danh mục các dự án giãn, hoãn tiến độ thực hiện, bố trí vốn để thanh toán khối lượng đã thực hiện và đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		II		NGÀNH THỦY LỢI

				Phân loại như trên

		III		NGÀNH Y TẾ

		1		Bệnh viện tuyến huyện

				Phân loại như trên

		2		Bệnh viện tuyến tỉnh

				Phân loại như trên

		IV		KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN

				Phân loại như trên

		V		CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN

				Phân loại như trên

		VI		DỰ ÁN DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA

				Phân loại như trên

				Ghi chú: (*) KH năm 2012, 2013 theo số vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012, 2013 sau khi được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho phép điều chỉnh. Đề nghị ghi rõ số văn bản cho phép điều chỉnh
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Bieu20TPCPKH

		Bộ/Tỉnh, thành phố…………….

		Biểu mẫu số 20

		(Áp dụng cho các bộ và địa phương có danh mục dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015)

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2014 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2015 CÁC DỰ ÁN GIAO THÔNG, THỦY LỢI, Y TẾ, KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN, DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 3979/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 6 năm 2014)

																																																										Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục dự án		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư theo quy định tại Nghị quyết 881 hoặc Quyết định đầu tư ban đầu						Quyết định đầu tư điều chỉnh theo quy định tại các Quyết định giao kế hoạch TPCP năm 2012 của TTgCP												Quyết định đầu tư cập nhật hoặc điêu chỉnh được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ						Kế hoạch vốn TPCP đã được giao								Lũy kế vốn đã bố trí đến KH năm 2014						Ước khối lượng thực hiện từ KC đến 31/12/2014				Ước khối lượng thực hiện kế hoạch năm 2014 từ 1/1/2014 đến 31/12/2014				Dự kiến kế hoạch năm 2015						Ghi chú

												Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT		Trong đó:  TPCP		Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT		Trong đó:  TPCP								Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó:				KH vốn TPCP đã giao năm 2014		Tổng số		Trong đó: TPCP				Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số		Trong đó: TPCP		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Trong đó: TPCP

																						Tổng số		Điều chỉnh do tăng giá		Thay đổi giải pháp kỹ thuật		Điều chỉnh tăng quy mô										Giai đoạn 2012-2015		Bổ sung giai đoạn 2014-2016						Tổng số		KH vốn TPCP đã giao các năm 2012, 2013 và 2014												Tổng số		Dự kiến thu hồi các khoản ứng trước

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32

				TỔNG SỐ

		I		NGÀNH GIAO THÔNG

		1		Danh mục dự án hoàn thành, đã bàn giao, đi vào sử dụng trước ngày 31/12/2014

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

		…		………..

		2		Danh mục dự án dự kiến hoàn thành năm 2015

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		3		Danh mục dự án quan trọng, trọng điểm

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		4		Danh mục dự án hoàn thành sau năm 2015

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		5		Danh mục các dự án giãn, hoãn tiến độ thực hiện, bố trí vốn để thanh toán khối lượng đã thực hiện và đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		II		NGÀNH THỦY LỢI

				Phân loại như trên

		III		NGÀNH Y TẾ

		1		Bệnh viện tuyến huyện

				Phân loại như trên

		2		Bệnh viện tuyến tỉnh

				Phân loại như trên

		IV		KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN

				Phân loại như trên

		V		CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN

				Phân loại như trên

		V		DỰ ÁN DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA

				Phân loại như trên
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Bieu21ungtruocTPCP

		Bộ/Tỉnh, thành phố…………….

		Biểu mẫu số 21

		(Áp dụng cho các bộ và địa phương được Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước vốn TPCP nhưng chưa bố trí vốn hoàn trả)

		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN CÁC DỰ ÁN ỨNG TRƯỚC VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ
ĐẾN NAY CHƯA BỐ TRÍ NGUỒN ĐỂ THU HỒI

		(Biểu mẫu kèm theo văn bản số 3979/BKHĐT-TH ngày 24 tháng 6 năm 2014)

		Đơn vị: Triệu đồng

		TT		Danh mục dự án		Địa điểm XD		Năng lực thiết kế		Thời gian KC-HT		Quyết định đầu tư						Số vốn TPCP đã bố trí trong kế hoạch hàng năm (không bao gồm số vốn được Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước)		Số vốn TPCP được Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước		Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước (Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành)		Thời gian cho phép giải ngân số vốn ứng trước (ghi rõ ngày, tháng, năm được TTCP cho phép giải ngân số ứng trước)		Giải ngân số vốn TPCP ứng trước đến hết thời gian quy định		Số vốn TPCP đã thu hồi trong kế hoạch các năm		Số vốn TPCP ứng trước còn lại chưa bố trí hoàn trả		Ghi chú

												Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành		TMĐT		Trong đó:  TPCP

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15=13-14		16

				TỔNG SỐ

		I		NGÀNH GIAO THÔNG

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

		…		………..

		II		NGÀNH THỦY LỢI

		(1)		Dự án ...

		(2)		Dự án ...

		…		………..

		III		NGÀNH Y TẾ

		1		Bệnh viện tuyến huyện

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		2		Bệnh viện tuyến tỉnh

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		IV		KÝ TÚC XÁ SINH VIÊN

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		V		CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ CHO GIÁO VIÊN

		(1)		Dự án ...

		…		………..

		VI		DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA

		(1)		Dự án ...

		…		………..
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